
 

 

PHỤ LỤC 02 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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Tên cơ quan đơn vị 

 

Số giao 

năm 

2021 

Điều 

chỉnh 

giảm 

(-) 

Điều 

chỉnh 

tăng 

(+) 

Số 

giao 

năm 

2022 

 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6=3-4+5 7 

 TỔNG 33219 -715 +50 32554  

I Giáo dục - Đào tạo 28595 0 0 28595  

1 Trường Đại học, Cao đẳng 391 0 0 391  

 Trường Đại học Hải Dương 123   123  

 Trường Cao đẳng Hải Dương 163   163  

 Trường Cao đẳng nghề 55   55  

 Trường Cao đẳng Y tế 50   50  

2 Trường Trung học chuyên nghiệp 41 0 0 41  

 Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch 41   41  

3 Trung tâm GDNN-GDTX 367 0 0 367  

 Trung tâm GDNN-GDTX TP Hải Dương 44   44  

 Trung tâm GDNN-GDTX TP Chí Linh 26   26  

 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Sác 30   30  

 Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Kinh Mô 32   32  

 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kim Thà 24   24  

 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Hà 32   32  

 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Gia Lộc 29   29  

 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Gia 35   35  

 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tứ Kỳ 40   40  

 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh M 28   28  

 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Gia 23   23  

 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cẩm Già 24   24  

4 Giáo dục phổ thông 18328 0 0 18328  

 Trường Trung học phổ thông 1871 0 0 1871  

 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 114   114  

 Trường THPT Hồng Quang 83   83  

 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 112   112  

 Trường THPT Nguyễn Du 56   56  

 Trường THPT Cẩm Giàng 69   69  

 Trường THPT Tuệ Tĩnh 44   44  

 Trường THPT Ninh Giang 81   81  

 Trường THPT Quang Trung 56   56  

 Trường THPT Cầu Xe 49   49  

 Trường THPT Tứ Kỳ 82   82  
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 Trường THPT Thanh Hà 75   75  

 Trường THPT Hà Đông 49   49  

 Trường THPT Hà Bắc 49   49  

 Trường THPT Nam Sách 82   82  

 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 49   49  

 Trường THPT Kim Thành 75   75  

 Trường THPT Đồng Gia 44   44  

 Trường THPT Kinh Môn 69   69  

 Trường THPT Phúc Thành 50   50  

 Trường THPT Nhị Chiểu 49   49  

 Trường THPT Chí Linh 82   82  

 Trường THPT Phả Lại 49   49  

 Trường THPT Bến Tắm 57   57  

 Trường THPT Thanh Miện 62   62  

 Trường THPT Thanh Miện II 49   49  

 Trường THPT Bình Giang 56   56  

 Trường THPT Kẻ Sặt 49   49  

 Trường THPT Đoàn Thượng 49   49  

 Trường THPT Gia Lộc 81   81  

 Trường Trung học phổ thông chuyển cô 662 0 0 662  

 Trường THPT Đường An 62   62  

 Trường THPT Cẩm Giàng II 62   62  

 Trường THPT Trần Phú 55   55  

 Trường THPT Gia Lộc II 62   62  

 Trường THPT Kinh Môn II 69   69  

 Trường THPT Kim Thành II 62   62  

 Trường THPT Nam Sách II 56   56  

 Trường THPT Khúc Thừa Dụ 55   55  

 Trường THPT Thanh Bình 62   62  

 Trường THPT Thanh Miện III 62   62  

 Trường THPT Hưng Đạo 55   55  

 Trường Trung học cơ sở 6536 0 0 6536  

 Thành phố Hải Dương 954   954  

 Thành phố Chí Linh 484   484  

 Huyện Nam Sách 368   368  

 Thị xã Kinh Môn 627   627  

 Huyện Kim Thành 477   477  

 Huyện Thanh Hà 506   506  

 Huyện Gia Lộc 506   506  
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 Huyện Ninh Giang 590   590  

 Huyện Tứ Kỳ 610   610  

 Huyện Thanh Miện 483   483  

 Huyện Bình Giang 422   422  

 Huyện Cẩm Giàng 509   509  

 Trường Tiểu học 8806 0 0 8806  

 Thành phố Hải Dương 1318   1318  

 Thành phố Chí Linh 627   627  

 Huyện Nam Sách 494   494  

 Thị xã Kinh Môn 874   874  

 Huyện Kim Thành 663   663  

 Huyện Thanh Hà 669   669  

 Huyện Gia Lộc 663   663  

 Huyện Ninh Giang 736   736  

 Huyện Tứ Kỳ 840   840  

 Huyện Thanh Miện 632   632  

 Huyện Bình Giang 563   563  

 Huyện Cẩm Giàng 727   727  

 Trường Tiểu và Trung học cơ sở 453 0 0 453  

 Thành phố Chí Linh 142   142  

 Huyện Nam Sách 209   209  

 Huyện Bình Giang 102   102  

5 Giáo dục Mầm non 9468 0 0 9468  

 Thành phố Hải Dương 1023   1023  

 Thành phố Chí Linh 678   678  

 Huyện Nam Sách 705   705  

 Thị xã Kinh Môn 1080   1080  

 Huyện Kim Thành 763   763  

 Huyện Thanh Hà 730   730  

 Huyện Gia Lộc 722   722  

 Huyện Ninh Giang 781   781  

 Huyện Tứ Kỳ 929   929  

 Huyện Thanh Miện 679   679  

 Huyện Bình Giang 649   649  

 Huyện Cẩm Giàng 729   729  

II Y Tế 3447 715 45 2777  

1 Bệnh viện tuyến tỉnh 436 0 5 441  

 Bệnh viện Tâm thần 148   148  

 Bệnh viện Y học cổ truyền 209   209  
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 Bệnh viện Phong Chí Linh 30   30  

 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 49  5 54  

2 Y Tế dự phòng 3011 715 40 2336  

 Trung tâm tuyến tỉnh 141 0 40 181  

 TT Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực 30  4 34  

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dư 104  28 132  

 Trung tâm Pháp y tỉnh 7  8 15  

 Trung tâm tuyến huyện 2870 715 0 2155  

 Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương 243 38  205  

 Trung tâm Y tế huyện Nam Sách 216 59  157  

 Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà 244 60  184  

 Trung tâm Y tế huyện Kim Thành 219 59  160  

 Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn 292 83  209  

 Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh 257 74  183  

 Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ 272 62  210  

 Trung tâm Y tế huyện Gia lộc 229 59  170  

 Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang 274 60  214  

 Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện 208 53  155  

 Trung tâm Y tế huyện Bình Giang 203 53  150  

 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng 213 55  158  

III Sự nghiệp Văn hóa thông tin, thể thao và 265 0 0 265  

1 Thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 69 0 0 69  

 Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao 69   69  

2 Thuộc UBND huyện, Thị xã, thành phố 196 0 0 196  

 Thành phố Hải Dương 30 0 0 30  

 Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao 10   10  

 Đài Phát thanh 17   17  

 Câu lạc bộ Nguyễn Trãi 3   3  

 Thành phố Chí Linh 25 0 0 25  

 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 10   10  

 Đài Phát thanh 10   10  

 Nhà Thiếu nhi 5   5  

 Huyện Nam Sách 13 0 0 13  

 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 6   6  

 Đài Phát thanh 7   7  

 Thị xã Kinh Môn 16 0 0 16  

 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 7   7  

 Đài Phát thanh 9   9  

 Huyện Kim Thành 13 0 0 13  
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 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 6   6  

 Đài Phát thanh 7   7  

 Huyện Thanh Hà 14 0 0 14  

 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 7   7  

 Đài Phát thanh 7   7  

 Huyện Gia Lộc 14 0 0 14  

 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 7   7  

 Đài Phát thanh 7   7  

 Huyện Ninh Giang 14 0 0 14  

 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 7   7  

 Đài Phát thanh 7   7  

 Huyện Thanh Miện 14 0 0 14  

 Trung tâm Văn hóa, thông tin, Thể thao 7   7  

 Đài Phát thanh 7   7  

 Huyện Tứ Kỳ 15 0 0 15  

 Trung tâm Văn hóa, thông tin, Thể thao 7   7  

 Đài Phát thanh 8   8  

 Huyện Bình Giang 15 0 0 15  

 Trung tâm Văn hóa, thông tin, Thể thao 8   8  

 Đài Phát thanh 7   7  

 Huyện Cẩm Giàng 13 0 0 13  

 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 6   6  

 Đài Phát thanh 7   7  

IV Sự nghiệp khác 912 0 5 917  

1 Thuộc sở, ngành 723 0 5 728  

 Văn phòng UBND tỉnh 21 0 0 21  

 Nhà khách UBND tỉnh 6   6  

 Trung tâm Công nghệ thông tin 8   8  

 Trung tâm Phục vụ hành chính công 7   7  

 Sở Nội vụ 15 0 0 15  

 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 15   15  

 Sở Giao thông Vận tải 42 0 0 42  

 Thanh tra giao thông 6   6  

 Văn phòng Ban an toàn giao thông 4   4  

 Trung tâm Điều hành và Giám sát giao 

thông vận tải tỉnh Hải Dương 
32 

  
32 

 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 137 0 0 137  

 Các hạt quản lý đê huyện, thành phố 115 0 0 115  

 Thành phố Hải Dương 11   11  
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 Thành phố Chí Linh 10   10  

 Huyện Nam Sách 15   15  

 Thị xã Kinh Môn 18   18  

 Huyện Kim Thành 18   18  

 Huyện Thanh Hà 18   18  

 Huyện Ninh Giang 7   7  

 Huyện Tứ Kỳ 13   13  

 Huyện Thanh Miện 2   2  

 Huyện Cẩm Giàng 3   3  

 Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương 22   22  

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 508 0 5 513  

 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương 152   152  

 TT Nuôi dưỡng tâm thần người có công 

và xã hội tỉnh Hải Dương 
205 

 
5 210 

 

 Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương 120   120  

 Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh 31   31  

2 Thuộc UBND huyện, Thị xã, thành phố 189 0 0 189  

 Thành phố Hải Dương 48 0 0 48  

 Đội Quy tắc 21   21  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 13   13  

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 14   14  

 Thành phố Chí Linh 21 0 0 21  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 4   4  

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 12   12  

 Đội Quản lý trật tự Đô thị 5   5  

 Huyện Nam Sách 11 0 0 11  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2   2  

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 9   9  

 Thị xã Kinh Môn 11 0 0 11  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2   2  

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 9   9  

 Huyện Kim Thành 12 0 0 12  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2   2  

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 10   10  

 Huyện Thanh Hà 15 0 0 15  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2   2  

 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 13   13  

 Huyện Gia Lộc 11 0 0 11  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2   2  
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 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 9   9  

 Huyện Ninh Giang 12 0 0 12  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2   2  

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 10   10  

 Huyện Thanh Miện 12 0 0 12  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2   2  

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 10   10  

 Huyện Tứ Kỳ 12 0 0 12  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2   2  

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 10   10  

 Huyện Bình Giang 12 0 0 12  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2   2  

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 10   10  

 Huyện Cẩm Giàng 12 0 0 12  

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2   2  

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 10   10  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 


